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THÔNG BÁO 
Về danh mục Sách giáo khoa lớp 10, 11 sử dụng trong nhà trường  

Năm học 2023 - 2024 
 

Kính gửi : CB,GV,NV, học sinh, phụ huynh trường THPT Lương Thế Vinh. 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND thành phố Hải Phòng 

phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 (bổ sung), lớp 4, lớp 8, lớp 10 (bổ sung), lớp 11 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Ban Giám hiệu trường THPT Lương Thế Vinh thông báo cho tất cả giáo viên, học 

sinh, phụ huynh trường THPT Lương Thế Vinh biết danh mục sách lớp 10 được phê duyệt 

bổ sung và danh mục sách giáo khoa lớp 11 cụ thể theo Quyết định số 1241/QĐ-UBND 

của UBND thành phố Hải Phòng. (Thông báo này được gửi kèm theo quyết định 1241 ) và 

Danh mục lựa chọn Sách giáo khoa lớp 10 điều chỉnh, danh mục lựa chọn sách giáo khoa 

lớp 11 năm học 2023 – 2024  của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa trường THPT Lương 

Thế Vinh. 

Nhà trường sẽ có kế hoạch cụ thể về việc đăng ký bản mua sách của tất cả các em 

học sinh lớp 10, 11 năm học 2023 – 2024 khi các em nhập học tại trường THPT Lương 

Thế Vinh, đồng thời Ban giám hiệu nhà trường khuyến khích các thầy cô giáo, các bậc phụ 

huynh tìm hiểu và tư vấn cho con em học sinh về các danh mục sách được phê duyệt để có 

sự lựa chọn SGK phù hợp. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
 

               
Hồ Thị Dinh 

- CB, GV, NV; 
- HS, PHHS; 
- Lưu VT. 

 



 
   Hải Phòng, ngày 17  tháng 5 năm 2023 

 
DANH MỤC ĐỀ XUẤT  LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 

NĂM HỌC 2023 – 2024 
 

 
1. Danh mục đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 

 
TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Ghi chú 

1 TOÁN 11 
Kết nối tri thức với cuộc 
sống (Tập 1, 2, Chuyên 

đề) 
Hà Huy Khoái  

2 NGỮ VĂN 11 
Kết nối tri thức với cuộc 
sống (Tập 1, 2, Chuyên 

đề) 
Bùi Mạnh Hùng  

3 
TIẾNG ANH 

11 
Global Success Hoàng Văn Vân  

4 

GIÁO DỤC 
KINH TẾ VÀ 
PHÁP LUẬT 

11 

Kết nối tri thức với cuộc 
sống (GDKT&PL 11, 
Chuyên đề học tập) 

 
Nguyễn Minh 

Đoan 
 

5 LỊCH SỬ 11 
Cánh diều (Lịch sử 11, 

Chuyên đề học tập) 
Đỗ Thanh Bình  

6 ĐỊA LÍ 11 

Chân trời sáng tạo (Địa 
lí 11) 

Nguyễn Kim 
Hồng 

 Chân trời sáng tạo 
(Chuyên đề học tập Địa 

lí 11) 

Mai Phú Thanh, 
Hoàng Trọng 

Tuân 
 

7 VẬT LÍ 11 
Kết nối tri thức với cuộc 
sống (Vật lí 11, Chuyên 

đề học tập) 

Vũ Văn Hùng 
 

 

8 HÓA HỌC 11 

Kết nối tri thức với cuộc 
sống (Hóa học 11, 

Chuyên đề học tập Hóa 
học 11) 

Lê Kim Long 
 

 

9 SINH HỌC 11 
Cánh diều (Sinh học 11, 
Chuyên đề học tập Sinh 

học 11) 
Mai Sỹ Tuấn  
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10 TIN HỌC 11 

Định hướng Tin học 
ứng dụng (Kết nối tri 
thức với cuộc sống) 

Phạm Thế Long 
 

 
Chuyên đề học tập Tin 

học 11, Định hướng Tin 
học ứng dụng 

11 
CÔNG NGHỆ 

11 

Công nghệ cơ khí + 
Chuyên đề học tập 

Công nghệ cơ khí (Cánh 
diều) 

Nguyễn Trọng 
Khanh 

 

Công nghệ chăn nuôi + 
Chuyên đề học tập CN 
chăn nuôi (Cánh diều) 

Nguyễn Tất 
Thắng 

 

12 ÂM NHẠC 11 

Kết nối tri thức với cuộc 
sống (Âm nhạc 11, 

Chuyên đề học tập Âm 
nhạc 11) 

Phạm Phương 
Hoa 

 

13 
GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 11 

Bóng chuyền 11 (Kết 
nối tri thức với cuộc 

sống) 
Trịnh Hữu Lộc  

14 

HOẠT ĐỘNG 
TRẢI 

NGHIỆM, 
HƯỚNG 

NGHIỆP 11 

Kết nối tri thức với cuộc 
sống 

Lưu Thu Thủy  

15 

GIÁO DỤC 
QUỐC 

PHÒNG VÀ 
AN NINH 11 

Giáo dục quốc phòng và 
an ninh 11 

Nghiêm Viết Hải  

 
  



2. Danh mục lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Ghi chú 

1 TOÁN 10 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Hà Huy Khoái 
 

2 NGỮ VĂN 10 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng 

 

3 TIẾNG ANH 10 
Tiếng Anh 10 
Global Success 

Hoàng Văn Vân 
 

4 
GIÁO DỤC 

KINH TẾ VÀ 
PHÁP LUẬT 10 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Trần Thị Mai 
Phương 

 

5 LỊCH SỬ 10 Cánh diều Đỗ Thanh Bình 
 

6 ĐỊA LÍ 10 Cánh diều Lê Thông 
 

7 VẬT LÍ 10 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 
 

8 HÓA HỌC 10 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lê Kim Long 
 

9 SINH HỌC 10 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn 
 

10 TIN HỌC 10 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Thế Long 
 

11 ÂM NHẠC 10 
Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Phạm Phương Hoa 

 

12 
GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 10 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 
(CẦU LÔNG) 

Nguyễn Duy Quyết 

 



13 

HOẠT ĐỘNG 
TRẢI NGHIỆM, 

HƯỚNG 
NGHIỆP 10 

Kết nối tri thức 
với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy 

 

14 
QUỐC PHÒNG 

AN NINH 10 
Cánh diều 

Nguyễn Thiện 
Minh 

 

15 
CÔNG NGHỆ 10 
(Thiết kế và công 

nghệ) 
Cánh diều 

Nguyễn Trọng 
Khanh 

 

16 
CÔNG NGHỆ 10 
(Công nghệ trồng 

trọt) 
Cánh diều Nguyễn Tất Thắng 

 
 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

               
Hồ Thị Dinh 

 
 
 



 


